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TT   Tên bài học Nội dung kiến thức 

1 Đa dạng sinh học 

Vận dụng:  

- Vận dụng kiển thức, kĩ năng đã học: Giải thích được 

vì sao cần bảo vệ đa dạng sinh học. 

2 Lực và biểu diễn lực 

Thông hiểu: 

- Lấy được ví dụ để chứng tỏ lực là sự đẩy hoặc sự kéo 

- Biểu diễn được một lực bằng mũi tên có điểm đặt tại 

vật chịu tác dụng lực, có độ lớn và theo hướng dẫn của 

sự kéo hoặc đẩy. 

3 Tác dụng của lực 

Nhận biết: 

- Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm thay dổi tốc 

độ, thay dổi hướng chuyển động và biến dạng vật. 

4 Lực hấp dẫn và trọng lượng 

Nhận biết:  

- Nêu được các khái niệm: khối lượng (số đo lượng 

chất của một vật), lực hấp dẫn (lực hút giữa các vật có 

khối lượng), trọng lượng của vật (độ lớn lực hút của 

Trái Đất tác dụng lên vật) 

Thông hiểu:  

- Lấy được ví dụ về lực hấp dẫn 

5 
Lực tiếp xúc và lực không 

tiếp xúc 

Thông hiểu:  

- Phân biệt ví dụ chứng tỏ lực tiếp xúc và lực không 

tiếp xúc. 

6 
Biến dạng của lò xo. Phép 

đo lực 

Nhận biết: 

- Thực hiện thí nghiệm chứng minh độ dãn của lò xo 

treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng của vật treo. 

Đo được lực bằng lực kế lò xo. 

Vận dụng: 

- Tính được độ dãn lò xo khi treo vật vào lò xo. 

7 Lực ma sát 
Nhận biết:  



- Nêu được: Lực ma sát là lực tiếp xúc xuất hiện ở bề 

mặt tiếp xúc giữa hai vật; khái niệm về lực ma sát 

trượt; khái niệm về lực ma sát nghỉ. 

- Nêu được tác dụng cản trở và tác dụng thúc đẩy 

chuyển động của lực ma sát. 

Thông hiểu:  

- Lấy được ví dụ về một số ảnh hưởng của lực ma sát 

trong an toàn giao thông đường bộ. 

8 Năng lượng 

Nhận biết 

- Lấy được ví dụ chứng tỏ năng lượng đặc trưng cho 

khả năng tác dụng lực 

- Phân loại năng lượng theo tiêu chí. 

Thông hiểu 

- Lấy được ví dụ về các dạng năng lượng trong các 

hoạt động thường ngày 

- Lấy được ví dụ về một số năng lượng tái tạo thông 

dụng. 

9 
Bảo toàn năng lượng và sử 

dụng năng lượng 

Nhận biết 

- Nêu được sự truyền năng lượng trong một số trường 

hợp đơn giản trong thực tiễn. 

- Lấy được ví dụ chứng tỏ năng lượng có thể chuyển 

từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này 

sang vật khác 
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